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DANH MỤC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

Khám bệnh, chữa bệ          ực hiện tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HỢP LỰC 82 (Bổ sung năm 2021)  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-SYT ngày 03/12/2021 của Giám 

đốc Sở Y tế Hà Tĩnh về phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật) 

 

Tên cơ sở: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỢP LỰC 82 

Địa chỉ: Số 82, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Số Giấy phép hoạt động: 166/HT-GPHĐ, cấp ngày 24/12/2019 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: BÙI QUANG TÂM 

Số chứng chỉ hành nghề: 000976/HT-CCHN     Ngày cấp: 12/10/2018 

Danh mục kỹ thuật bổ sung: 28 danh mục: 

 

TT Mã số Tê  kỹ   uậ  
Phân 

 uyế  

   XIII. PHỤ SẢN   

1  13.41 Khám thai D 

2  13.50 Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút C 

3  13.51 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại C 

4  13.54 Chích áp xe tầng sinh môn C 

5  13.148 Lấy dị vật âm đạo C 

6  13.163 Chích áp xe vú C 

7  13.165 Khám phụ khoa D 

8  13.166 Soi cổ tử cung D 

9  13.167 Làm thuốc âm đạo D 

   XV. TAI MŨI HỌNG   

10  15.301 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ D 

11  15.302 Cắt chỉ sau phẫu thuật D 

12  15.303 Thay băng vết mổ D 

13  15.304 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ D 

14  15.368 Trích áp xe vùng đầu cổ D 

   XVI. RĂNG HÀM MẶT   

15  16.300 Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt C 

16  16.301 Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt D 

   XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG   
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17  21.14 Điện tim thường D 

   XXIII. HÓA SINH   

18  23.3 Định lượng Acid Uric [Máu] C 

19  23.7 Định lượng Albumin [Máu] C 

20  23.10 Đo hoạt độ Amylase [Máu] C 

21  23.19 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] C 

22  23.20 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] C 

23  23.25 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] C 

24  23.26 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] C 

25  23.27 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] C 

26  23.118 Định lượng Mg [Máu] B 

27  23.142 Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] B 

28  23.158 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] C 

Tổng cộng 28 kỹ thuật 
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